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I. MA TRẬN
[bookmark: _Hlk183006291]
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	
Chương  1: Mệnh đề và tập hợp

	1. Mệnh đề
	Câu 1-4
	Câu 5, 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	2
	
	15%

	
	
	2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp 
	Câu 7, 8
	
	
	Câu 1a, 1b
	Câu 1c, 1d
	
	
	
	Câu 1
	
	
	Câu 1
	4
	2
	2
	25%

	2
	Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

	3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Câu 9, 10
	
	
	
	
	
	
	Câu 2
	
	
	
	
	2
	1
	
	10%

	
	
	4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Câu 11, 12
	
	
	Câu 2a, 2b
	Câu 2c,d
	
	
	
	Câu 3
	
	
	
	4
	2
	1
	20%

	3
	Chương 3: Hệ thức lượng trong tam giác 
	5. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 4
	
	
	
	Câu 2 
	
	1
	1
	10%

	
	
	6. Hệ thức lượng trong tam giác
	
	
	
	Câu 3a, b
	Câu 3c,d
	
	
	


	
	
	
	Câu 3

	2
	2
	1
	20%

	Tổng số câu
	10
	2
	
	6
	5
	
	
	2
	2
	
	
	
	16
	11
	4
	

	Tổng số điểm
	2,5
	0.5
	
	1,5
	1,5
	
	
	1,0
	1,0
	
	
	2,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	         30
	20
	20
	40
	30
	30
	100




II. BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD

	1
	Chương  1: Mệnh đề và tập hợp

	1. Mệnh đề
	Nhận biết:
- Mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến
- Biết được ý nghĩa của ký hiệu
- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương
Thông hiểu:
- Lập được mệnh đề phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của mệnh đề trong các trường hợp đơn giản
- Lập được mệnh đề đảo của mệnh đề cho trước
- Phân biệt được điều kiện cần và đủ, giả thiết, kết luận
	Câu 1-4
	Câu 5, 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
	Nhận biết: 
- Biết được cách cho tập hợp bằng cách liệt kê hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp
-  Biết  khái niệm tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau
- Hiểu đúng các ký hiệu (a;b), [a;b], (a;b], [a;b), …….
- Nhận ra cách biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số
Thông hiểu:
- Thực hiện được  các phép toán giao, hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một  tập hợp con
- Hiểu được các ký hiệu N*, N, Z, Q, R và mối quan hệ giữa các tập hợp đó

-Hiểu được các ký hiệu  .
Vận dụng: 
- Thực hiện được các phép toán giao, hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một  tập hợp con
-  Sử dụng các phép toán trên tập hợp để giải quyết một số bài toán thực tiễn

	Câu 7, 8
	
	
	Câu 1a, 1b
	Câu 1c, 1d
	
	
	
	Câu 1
	
	
	Câu 1


	2
	Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc
	3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết:
- Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn
- Biết xác định miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ
Thông hiểu: 
- Xác định được bất phương trình bậc nhất 2 ẩn thoả mãn điều kiện cho trước
- Biết biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn lên mặt phẳng toạ độ

	Câu 9, 10
	
	
	
	
	
	
	Câu 2
	
	
	
	

	
	
	4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết: 
- Nhận biết được  hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn, nghiệm và miền nghiệm của chúng
Thông hiểu: Biết  xác định nghiệm, miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn trên mặt phẳng toạ độ. Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn váo tìm GTLN, GTNN
Vận dụng: Vận dụng miền nghiệm để giải bài toán thực tế, tìm GTLN, GTNN

	Câu 11, 12
	
	
	Câu 2a, b
	Câu 2c,d
	
	
	
	Câu 3
	
	
	

	3
	Chương 3: Hệ thức lượng trong tam giác
	5. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800
	Thông hiểu
- Nhận biết khái niệm giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 00 đến 1800
- Nhận biết được  giá trị lượng giác của  các góc đặc biệt
- Nắm được mối liện hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau
Vận dụng:
- Sử dụng kiến thức đã học để chứng minh một đẳng thức lượng giác
- Tính được giá trị của biểu thức lượng giác liên quan

	
	
	
	
	
	
	
	Câu 4
	
	
	
	Câu 3


	
	
	6. Hệ thức lượng trong tam giác
	Nhận biết
- Nắm được định lý cosin, định lý sin trong tam giác
- Nhớ được công thức tính diện tích tam giác
Thông hiểu
- Hiểu được định lý cosin, định lý sin trong tam giác, công thức tính diện tích tam giác. Áp dụng định lý cosin, định lý sin trong tam giác, công thức tính diện tích tam giác vào giải tam giác và tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác
Vận dụng: 
- Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác để giải các bài toán có nội dung thực tiễn

	
	
	
	


Câu 3a, 3b
	


Câu 3c, 3d
	
	
	

	
	
	
	


Câu 4


	Tổng số câu
	
	10
	2
	
	4
	4
	
	
	2
	2
	
	
	3

	Tổng số điểm
	
	2,5
	0,5
	
	1,5
	1,5
	
	
	1,0
	1,0
	
	
	2,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	20
	20
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